
Buổi: Có mặt                       : để trống
Thời gian: Vắng                           : dấu  X
Phòng: Vắng có phép          : chữ  P

 Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1 214007 Trần Vân Anh 12/10/2003 Cà Mau DH21YKH04

2 212967 Lê Thiện Bảo 13/08/2003 An Giang DH21YKH04

3 219677 Phạm Minh Đô 15/05/2003 Trà Vinh DH21XDU02

4 2110105 Nguyễn Thị Mỹ Dung 17/08/2003 Cà Mau DH21KQT02

5 213325 Lâm Hoài Dương 23/12/2003 Kiên Giang DH21QTK01

6 219968 Nguyễn Trường Giang 15/06/2003 DH21XDU02

7 213103 Nguyễn Thị Hằng 28/09/2003 Đồng Tháp DH21QTK01

8 211084 Nguyễn Trung Hậu 29/07/2003 Hậu Giang DH21KQT02

9 214409 Đỗ Thái Trung Hiếu 07/08/2003 Hậu Giang DH21QLT01

10 211338 Trần Bá Hiếu 27/11/2003 Cà Mau DH21TIN02

11 211022 Nguyễn Thành Khá 02/10/2003 Hậu Giang DH21TIN02

12 214243 Nguyễn Hoàng Khang 02/01/2003 Hậu Giang DH21YKH04

13 211095 Lê Trần Tuấn Khanh 09/09/2003 Kiên Giang DH21TIN02

14 212793 Trần Quốc Khánh 26/05/2003 Hậu Giang DH21OTO07

15 212895 Võ Quốc Khánh 19/04/2003 Vĩnh Long DH21OTO07

16 219916 Trịnh Trúc Lam 03/09/2003 DH21KQT02

17 213037 Huỳnh Tô Thùy Linh 18/01/2003 Cà Mau DH21YKH04

18 225103 Lê Thị Ngọc Linh 11/04/2004 Bến Tre DH22CNT02

19 219379 Phan Trần Nhật Linh 23/04/2002 Cần Thơ DH21XDU02

20 225304 Trần Lê Phương Linh 12/01/2004 Kiên Giang DH22YKH05

21 214199 Lê Thị Cẩm Lụa 01/04/2002 DH21YKH04

22 210826 Huỳnh Ngọc Mải 12/10/2003 Bạc Liêu DH21TIN02

23 2110497 Trần Minh Mẫn 20/09/2003 DH21KMT01
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24 225264 Hứa Bảo Nghi 24/06/2004 Sóc Trăng DH22QTD04

25 214317 Lữ Hiếu Nghĩa 28/02/2003 DH21OTO07

26 211576 Phạm Phú Nhân 20/06/2002 Hậu Giang DH21XDU02

27 211110 Phạm Thị Cẩm Nhung 27/12/2003 Đồng Tháp DH21TIN02

28 2110568 Lê Hồ Minh Nhựt 26/09/2003 DH21KMT01

29 211218 Lê Minh Quân 06/12/2003 Đồng Tháp DH21TIN02

30 212835 Đào Lâm Quốc 10/10/2003 Kiên Giang DH21XDU02

31 211542 Nguyễn Mạnh Quỳnh 20/09/2003 Kiên Giang DH21XDU02

32 219710 Nguyễn Minh Sang 24/11/2003 An Giang DH21XDU02

33 214006 Trịnh Tấn Tài 24/07/2003 DH21XDU02

34 2110874 Hồ Hoàng Tân 15/08/2002 DH21XDU02

35 2110493 Lê Quốc Thắng 28/07/2003 DH21KMT01

36 2110175 Nguyễn Hữu Thiện 09/12/2003 DH21KMT01

37 214314 Võ Văn Thịnh 01/01/2003 Bạc Liêu DH21XDU02

38 219455 Phạm Đang Thuần 26/11/2003 DH21KQT02

39 210805 Nguyễn Lê Diễm Thùy 13/05/2003 Sóc Trăng DH21XDU02

40 212792 Trần Quốc Tiến 09/11/2001 DH21OTO07

41 219451 Lý Thành Tín 12/11/2003 Sóc Trăng DH21XDU02

42 211345 Mạc Chí Toán 21/11/2003 Cà Mau DH21XDU02

43 212851 Đặng Quốc Trạng 03/06/2003 Bạc Liêu DH21OTO07

44 211388 Lê Thị Tuyết Vân 06/09/2003 Kiên Giang DH21TIN02


